
Page 1
PDF Workbook

How to use this
Using this workbook is simple. Simply write out the words and phrases on the lines below. Remember, you can
write out each entry multiple times and also print multiple copies for extra practice.

By the way, you're free to ignore these but…

If you want more free Vietnamese resources, I recommend the following:

1. VietnamesePod101 - The Fastest, Easiest & Most Fun Way to Learn Vietnamese: Learn practical
conversations with conversation audio/video lessons. Just follow along and start speaking in minutes. Great
program.

Click here to sign up for a Free Lifetime Account

2. FREE Vietnamese PDF Lessons: Over 30+ printable and colorful PDF lessons and cheat sheets that
teach you words and phrases. > Click here <

50+ Vietnamese Conversational Phrases

1 Hello Xin chào

✍️

2 How are you? Bạn có khỏe không?

✍️

3 Hi Chào

✍️

4 I'm good tôi ổn

✍️

5 I'm okay tôi không sao

✍️

6 I feel good tôi cảm thấy tốt

https://www.vietnamesepod101.com/member/go.php?r=41104&l=uggcf%3A%2F%2Fjjj.IvrganzrfrCbq101.pbz%2F%3Ffep%3Dyvathnwhaxvr-jocqs-ivrg
https://www.vietnamesepod101.com/member/go.php?r=41104&l=uggcf%3A%2F%2Fjjj.IvrganzrfrCbq101.pbz%2Fyrnea-jvgu-cqs%3Ffep%3Dyvathnwhaxvr-jocqs-ivrg
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✍️

7 I feel bad tôi cảm thấy tồi tệ

✍️

8 What about you? Còn bạn thì sao?

✍️

9 And you? Và bạn?

✍️

10 What's your name? Bạn tên là gì?

✍️

11 My name is... Tên tôi là...

✍️

12 Nice to meet you Rất vui được gặp bạn

✍️

13 What's up? Có chuyện gì vậy?

✍️

14 What's new? Có gì mới?

✍️

15 Where is the bathroom? Nhà vệ sinh ở đâu?

✍️

16 Can you say that again? Bạn có thể nhắc lại không?

✍️
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17 Where do you work? Bạn làm ở đâu?

✍️

18 Do you speak English? Bạn có nói tiếng Anh không?

✍️

19 Excuse me Xin lỗi

✍️

20 I'm sorry Tôi xin lỗi

✍️

21 Thank you Cảm ơn

✍️

22 You're welcome Không có gì

✍️

23 Yes Đúng

✍️

24 No No

✍️

25 I don't understand Tôi không hiểu

✍️

26 Really? Thật sự?

✍️

27 Please Vui lòng
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✍️

28 I like it tôi thích nó

✍️

29 I don't like it Tôi không thích nó

✍️

30 What's your job? Công việc của bạn là gì?

✍️

31 I am... Tôi là...

✍️

32 Bye Tạm biệt

✍️

33 See you later Hẹn gặp lại

✍️

34 Let's meet again Chúng ta hãy gặp lại sau

✍️

35 Cool Mát mẻ

✍️

36 Great Tuyệt

✍️

37 Good Tốt

✍️
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38 Bad Xấu

✍️

39 The weather is nice today Thời tiết hôm nay đẹp

✍️

40 The weather is bad today Thời tiết hôm nay xấu

✍️

41 What's your favorite food? Món ăn yêu thích của bạn là gì?

✍️

42 Let's go eat Đi ăn thôi

✍️

43 Do you want to go eat? Bạn có muốn đi ăn không?

✍️

44 What's your favorite music? Âm nhạc yêu thích của bạn là gì?

✍️

45 I like... Tôi thích...

✍️

46 Delicious Thơm ngon

✍️

47 It is delicious Nó là ngon

✍️

48 It tastes good Ngon tuyệt
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✍️

49 It does not taste good Nó không ngon

✍️

50 How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi?

✍️

51 Where do you live? Bạn sống ở đâu?

✍️

Oh, you made it to the end you sneaky little rascal.

Well, let me reward you for your curiosity with a Free Vietnamese 50+ Lesson Audio Course for Absolute
Beginners.
But yes there is a catch - you only get 3 free months of access and they will lock it back up sometime in the
future because this is normally a paid program.
You can read more about it on the VietnamesePod101 page.

So while it’s free… Click here to get it.

https://www.vietnamesepod101.com/member/go.php?r=41104&l=uggcf%3A%2F%2Fjjj.IvrganzrfrCbq101.pbz%2Ffheiviny-cuenfrf%3Ffep%3Dyvathnwhaxvr-jocqs-ivrg
https://www.vietnamesepod101.com/member/go.php?r=41104&l=uggcf%3A%2F%2Fjjj.IvrganzrfrCbq101.pbz%2Ffheiviny-cuenfrf%3Ffep%3Dyvathnwhaxvr-jocqs-ivrg

